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	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chiara theokhối lớp

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Sốhọcsinhchiatheo rèn luyện
	622
	139
	189
	149
	145

	1
	Tốt
(tỷlệso vớitổngsố)
	522
83,9%
	117
84,2%
	163
86,2%
	124
83,2%
	118
81,4%

	2
	Khá
(tỷlệso vớitổngsố)
	77
12,4%
	20
14,4%
	21
11,1%
	18
12,1%
	18
12,4%

	3
	Đạt
(tỷlệso vớitổngsố)
	21
3,4%
	1
0,7%
	4
2,1%
	7
4,7%
	9
6,2%

	3
	Chưa đạt
(tỷlệso vớitổngsố)
	2
0,3%
	1
0,7%
	1
0,5%
	0
	0

	II
	Sốhọcsinhchiatheohọctập
	622
	139
	189
	149
	145

	1
	Tốt
(tỷlệso vớitổngsố)
	121
19,5%
	13
9,4%
	43
22,6%
	31
20,8%
	34
23,4%

	2
	Khá
(tỷlệso vớitổngsố)
	294
47,3%
	78
56,1%
	86
45,5%
	63
42,3%
	67
46,2%

	3
	Đạt
	201
32,3%
	47
33,8%
	59
31,2%
	54
36,2%
	41
28,3%

	4
	Chưa đạt
(tỷlệso vớitổngsố)
	6
1%
	1
0,7%
	1
0,5%
	1
0,7
	3
2%

	III
	Tổnghợpkếtquảcuốinăm
	622
	139
	189
	149
	145

	1
	Lênlớp
(tỷlệso vớitổngsố)
	616
99,7%
	138
99,3%
	188
99,5%
	148
99,3%
	142
98%

	a
	HSXS
(tỷlệ so vớitổngsố)
	20
3,1%
	1
0,7%
	5
2,6%
	3
2,0%
	11
7,6%

	b
	Họcsinh giỏi; 
(tỷlệso vớitổngsố)
	102
16,4%
	12
8,6%
	38
20,1%
	29
19,5%
	23
15,9%

	2
	Thi lại
(tỷlệso vớitổngsố)
	3
0,5%
	1
0,5%
	1
0,5%
	5
3,4%
	0

	3
	Lưuban
(tỷlệso vớitổngsố)
	6
1%
	1
0,7%
	1
0,5%
	1
0,7
	3
2%

	4
	Chuyểntrườngđến/đi (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Bịđuổihọc
(tỷlệso vớitổngsố)
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Bỏhọc(quakỳnghỉhènămtrướcvàtrongnăm học)
(tỷlệso vớitổngsố)
	0
0 %
	0
	0
	0
	0
0%

	IV
	Sốhọcsinhđạt giải cáckỳ thi họcsinhgiỏi
	251
	41
	64
	67
	81

	1
	Cấp tỉnh
	33
	2
	8
	6
	17

	1
	Cấphuyện
	90
	14
	26
	24
	26

	2
	Cấptrường
	128
	25
	30
	37
	38

	3
	Quốcgia, khuvựcmộtsố nước,quốctế
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Sốhọcsinhdựxéthoặc dựthi tốt nghiệp
	145
	0
	0
	0
	145





	VI
	Sốhọcsinhđượccông nhậntốt nghiệp
	142
	
	
	
	142

	VII
	Sốhọcsinhthiđỗđạihọc,caođẳng
(tỷlệso vớitổngsố)
	
	
	
	
	

	VIII
	Sốhọcsinhnam/sốhọcsinh nữ
	328/294
	74/65
	93/96
	83/66
	78/67

	IX
	Sốhọcsinhdântộcthiểu số
	353
	83
	105
	85
	80

	X
	Tuyển sinh 
	139
	139
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